
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:          /SCT-QLCN 

V/v đề nghị cung cấp thông tin 

và thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu 

hạ tầng cụm công nghiệp, chợ 

thuộc lĩnh vực ngành Công Thương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày     tháng 12 năm 2025 

 

 Kính gửi:  

- UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị làm chủ đầu tư hạ tầng cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan1. 

 

 Thực hiện Công văn số 5578/UBND-KTTH ngày 09/12/2025 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời 

điểm 0h00 ngày 01/01/2026; Công văn số 5215/STC-QLGCS ngày 19/12/2025 

của Sở Tài chính về việc hướng dẫn chuẩn bị thực hiện Tổng kiểm kê tài sản 

công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, 

quản lý thời điểm 0h00 ngày 01/01/2026. 

Sở Công Thương kính đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn 

tỉnh, các đơn vị làm chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các 

đơn vị liên quan phối hợp thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với cụm 

công nghiệp do nhà nước đầu tư, quản lý và hạ tầng thương mại là chợ, với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thời điểm và phạm vi kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê 

1. Thời điểm kiểm kê (thời điểm chốt số liệu kiểm kê): 0h00 ngày 

01/01/2026. 

2. Thời gian tổ chức thực hiện kiểm kê: Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 

31/3/2026. 

3. Hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Công Thương: Trước 

ngày 25/3/2026 để Sở Công Thương tổng hợp, gửi Sở Tài chính báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định. 

                                           

1 BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông, 

dân dụng và công nghiệp tỉnh; BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; BQL 

dự án ĐTXD các khu vực: Bình Sơn, Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Sơn Hà, 

Sơn Tịnh, Trà Bồng; BQL dự án và Dịch vụ công ích các xã: Đăk Hà, Đăk Tô, Bờ Y, Kon Braih, Sa Thầy; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Bình Sơn. 
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4. Phạm vi: Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản 

kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Quảng Ngãi theo điểm 1 Mục III Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. 

Thực hiện kiểm kê theo quy định tại điểm 2 mục IV Quyết định số 

213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (bao gồm cả cơ quan quản lý cấp trên) thực 

hiện sáp nhập, hợp nhất thì pháp nhân sau khi sáp nhập, hợp nhất kế thừa toàn 

bộ nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện kiểm kê, tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản 

công của pháp nhân trước sáp nhập, hợp nhất (thời điểm chốt số liệu kiểm kê 
không thay đổi). 

5. Các văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm kê: Kế hoạch số 5578/UBND-

KTTH ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 5215/STC-

QLGCS ngày 19/12/2025 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn chuẩn bị thực 

hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ 

tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 ngày 01/01/2026.  

II. Hướng dẫn và biểu mẫu thực hiện tổng kiểm kê tài sản kết cấu hạ 

tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (không bao gồm tài sản do Nhà nước hỗ 

trợ một phần kinh phí, nguyên vật liệu… để đầu tư xây dựng) thuộc lĩnh 

vực ngành Công Thương 

Các đơn vị triển khai thực hiện theo biểu mẫu2 số 11 đối với tài sản kết cấu 

hạ tầng cụm công nghiệp; biểu mẫu số 10 đối với tài sản kết cấu hạ tầng thương 

mại là chợ, cụ thể như sau: 

1. Biểu mẫu kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 

(06 biểu mẫu). 

- Mẫu Biên bản kiểm kê: Mẫu số 11-BB/HTCCN - Biên bản kiểm kê tài 

sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp do Nhà nước đầu tư, quản lý. 

- Mẫu biểu báo cáo kết quả kiểm kê: Mẫu số 11a-BC/HTCCN, 11b-

BC/HTCCN, 11c-BC/HTCCN, 11d- BC/HTCCN, 11đ-BC/HTCCN - Biểu mẫu 

báo cáo kết quả kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp do Nhà nước 

đầu tư, quản lý. 

2. Biểu mẫu kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ 

(06 biểu mẫu). 

- Mẫu Biên bản kiểm kê: Mẫu số 10-BB/HTTMC - Biên bản kiểm kê tài 

sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý. 

- Mẫu biểu báo cáo kết quả kiểm kê: Mẫu số 10a-BC/HTTMC, 10b-

BC/HTTMC, 10c-BC/HTTMC, 10d- BC/HTTMC, 10đ-BC/HTTMC - Biểu mẫu 

                                           
2Đính kèm Công văn này 
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báo cáo kết quả kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ do Nhà nước 

đầu tư, quản lý. 

III. Cung cấp thông tin, danh sách các tài sản kết cấu hạ tầng phải 

thực hiện kiểm kê trên địa bàn quản lý thuộc lĩnh vực ngành Công Thương. 

Để thực hiện tổng kiểm kê theo đúng đối tượng và thời gian theo quy định 

đối với tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và tài sản kết cấu hạ tầng 

thương mại là chợ. Sở Công Thương kính đề nghị UBND các xã, phường, đặc 

khu, các đơn vị làm chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các 

đơn vị liên quan tiến hành rà soát và gửi danh sách các đối tượng phải thực 

hiện kiểm kê thuộc lĩnh vực ngành Công Thương, phối hợp thông tin đến Sở 

Công Thương để biết tổng hợp chung (gửi kèm biểu mẫu danh sách). 

IV. Thông tin liên hệ 

Kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo Sở Công 

Thương theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng 

mắc, khó khăn, đề nghị liên hệ theo thông tin sau: 

- Đối với các báo cáo kiểm kê về kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp: Đ/c Bùi 

Hữu Phúc – Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp – Điện thoại liên hệ 

(zalo): 0934762962. 

- Đối với các báo cáo kiểm kê về kết cấu hạ tầng thương mại là chợ: Đ/c Lê 

Hoàng Liên Hoa – Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại – Điện thoại liên hệ 

(zalo): 0903066299. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng: VP, QLCN, QLTM; 

- Lưu: VT,QLCN, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Huỳnh Minh Chương 



BIỂU MẪU 

RÀ SOÁT THÔNG TIN, DANH SÁCH TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN 

KIỂM KÊ  TẠI PHƯỜNG/XÃ/ĐẶC KHU………… 

 

 

 

  

Stt 
Tên cụm 

công nghiệp 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 
Chủ 

đầu tư 
Tiến độ triển khai 

Thu hút 

đầu tư  

(dự án)  

Diện tích 

đã cho thuê 

(ha) 

Tỷ lệ 

lấp đầy 

(%) 
Đã đầu 

tư hạ 

tầng 

Quy 

hoạch 

2021-2030 

Định 

hướng 

sau 2030 

 Có chủ đầu tư hạ tầng      
  

 

1 A B 20 40 70 C 

Tổng mức đầu tư (trong đó: 

NSNN, nguồn khác,…); giải 

phóng mặt bằng; đầu tư hạ tầng; 

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; Giấy phép môi trường; 

…. 

03 15 53,57 

2 … … … … … … … … … … 

3 …          

4 …          
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BIỂU MẪU 

RÀ SOÁT THÔNG TIN, DANH SÁCH TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG/XÃ/ĐẶC KHU…………………. 

 

 

Stt Tên chợ Địa chỉ 

Hình thức quản lý 

Hạng chợ 
Ban quản lý 

chợ là đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

UBND xã, 

phường, đặc 

khu  

Hình thức 

khác 
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